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STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223360130 4 02BK15A4 Thiết kế đồ họa Ngyễn Ngọc Phương Anh 28/01/2004 Ngày Anh2223360130@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223360095 4 02BK15A4 Pháp luật Dương Đình Dũng 19/09/2001 Ngày Dung2223360095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223360105 4 02BK15A4 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Nguyễn Thanh Hải 26/03/2005 Ngày Hai2223360105@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223360131 4 02BK15A4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Minh Hiếu 21/02/2003 Ngày Hieu2223360131@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223240121 4 02BK15A4 Điều dưỡng Nguyễn Trung Hưng 01/11/2000 Ngày Hung2223240121@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360114 4 02BK15A4 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Dương Tấn Khôi 18/09/2004 Ngày Khoi2223360114@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223360128 4 02BK15A4 Dược sĩ Lê Thị Thùy Linh 01/08/2003 Ngày Linh2223360128@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223240113 4 02BK15A4 Y sĩ Huỳnh Ngọc Y Linh 27/09/2002 Ngày Linh2223240113@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223240115 4 02BK15A4 Dược sĩ Trần Đỗ Kiều Linh 06/05/2004 Ngày Linh2223240115@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223360072 4 02BK15A4 Quản trị mạng máy tính Chiếng Séc Muộn 09/10/1999 Ngày Muon2223360072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223240122 4 02BK15A4 Y sĩ Đặng Thị Diễm My 20/04/2003 Ngày My2223240122@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223360133 4 02BK15A4 Thương mại điện tư Bùi Hoài Nam 06/02/2004 Ngày Nam2223360133@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223240126 4 02BK15A4 Thiết kế và quản lý website Lê Thị Yến Nhi 22/07/2001 Ngày Nhi2223240126@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223240111 4 02BK15A4 Y Sỹ Nguyễn Thị Tố Như 02/10/2002 Ngày Nhu2223240111@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223240117 4 02BK15A4 Điều dưỡng Lê Đình Phương 23/04/2001 Ngày Phuong2223240117@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360119 4 02BK15A4 Ưng dụng phần mềm Phạm Nguyễn Hoàng Quân 06/03/2005 Ngày Quan2223360119@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223240112 4 02BK15A4 Y sĩ Trần Anh Quốc 13/07/2002 Ngày Quoc2223240112@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223360136 4 02BK15A4 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Phước Thịnh 02/12/2004 Ngày Thinh2223360136@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223360137 4 02BK15A4 Hướng dẫn du lịch Văn Quý Thục Trân 07/12/2003 Ngày Tran2223360137@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223240123 4 02BK15A4 Y sĩ Đỗ Trần Bảo Trân 05/07/2003 Ngày Tran2223240123@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 21 tháng 05 năm 2022
                     Phòng Đào Tạo


